[bookmark: _GoBack]BỘ CÔNG THƯƠNG
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TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2020
Sau khi hoàn thành khóa học, sinh viên có kiến thức, kỹ năng, mức tự chủ và trách nhiệm:
[bookmark: _Toc51140546]1. Chuẩn đầu ra 
	Ký hiệu
	Chuẩn đầu ra Chương trình
	Trình độ năng lực (TĐNL)

	a
	Kiến thức
	 

	PLO1
	Phân tích được kiến thức thực tế, kiến thức lý thuyết sâu, rộng chuyên ngành luật kinh tế 
	4

	PLO1.1
	Phân tích được kiến thức lý luận và thực tiễn chuyên ngành luật kinh tế để vận dụng vào công tác thực tế chuyên môn nghề luật 
	4

	PLO1.2
	Phân tích được kiến thức lý luận và thực tiễn các ngành luật cơ bản để vận dụng vào công tác thực tế chuyên môn nghề luật 
	4

	PLO2
	Áp dụng kiến thức cơ bản về an ninh - quốc phòng, khoa học chính trị, khoa học xã hội 
	3

	PLO2.1
	Áp dụng kiến thức cơ bản về giáo dục thể chất & an ninh - quốc phòng vào công tác thực tế chuyên môn nghề luật 
	3

	PLO2.1
	Áp dụng kiến thức cơ bản về khoa học chính trị vào công tác thực tế chuyên môn nghề luật 
	3

	PLO2.3
	Áp dụng kiến thức khoa học xã hội, kinh tế, quản trị vào công tác thực tế chuyên môn nghề luật 
	3

	PLO3
	Áp dụng kiến thức công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công tác chuyên môn nghề luật
	3

	PLO3.1
	Áp dụng kiến thức tin học đại cương trong học tập, nghiên cứu pháp luật 
	3

	PLO3.2
	Áp dụng kiến thức về công nghệ thông tin, mạng Internet trong hoạt động chuyên môn nghề luật
	3

	PLO4
	Áp dụng kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các hoạt động thực thi pháp luật
	3

	PLO4.1
	Áp dụng kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức các hoạt động thực thi nghề luật
	3

	PLO4.2
	Áp dụng kiến thức về giám sát các hoạt động thực thi pháp luật
	3

	PLO5
	Áp dụng kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn nghề luật
	3

	PLO5.1
	Áp dụng kiến thức cơ bản về quản lý hoạt động chuyên môn nghề luật 
	3

	PLO5.2
	Áp dụng kiến thức cơ bản về điều hành hoạt động chuyên môn nghề luật 
	3

	b
	Kỹ năng
	 

	PLO6
	Tư vấn, giải quyết các vấn đề phức tạp trong lĩnh vực pháp luật kinh tế
	4

	PLO6.1
	Tư vấn các giải pháp, biện pháp để giải quyết các vụ việc phức tạp trong lĩnh vực pháp luật kinh tế phát sinh trong quá trình hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân
	4

	PLO6.2
	Tư vấn hợp đồng dân sự, kinh doanh - thương mại, lao động
	4

	PLO7
	Khởi nghiệp nghề luật, tạo việc làm cho mình và người khác
	4

	PLO7.1
	Khởi nghiệp nghề luật 
	4

	PLO7.2
	Tìm kiếm đối tác hợp tác, khách hàng, tạo việc làm cho bản thân và người khác 
	4

	PLO8
	Lập luận, tranh luận, phản biện, bảo vệ và sử dụng các giải pháp để giải quyết các quan hệ pháp luật kinh tế 
	4

	PLO8.1
	Lập luận, tranh luận, phản biện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan 
	4

	PLO8.2
	Bảo vệ lẽ phải, sự công bằng, thượng tôn pháp luật 
	4

	PLO9
	Kiểm tra chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm 
	4 

	PLO9.1
	Kiểm tra chất lượng công việc chuyên môn nghề nghề luật sau khi hoàn thành 
	4 

	PLO9.2
	Phân tích tính hiệu quả của qui trình, thủ tục giải quyết công việc chuyên môn nghề luật
	4 

	PLO10
	Truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp 
	4

	PLO10.1
	Truyền đạt các vấn đề cần giải quyết và giải pháp thực thi trong hoạt động chuyên môn nghề luật
	4

	PLO10.2
	Phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng thực hiện công việc chuyên môn nghề luật
	4

	PLO11
	Nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh đạt mức trình độ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam
	3

	PLO11.1
	Sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp cơ bản và trao đổi thông tin pháp luật 
	3

	PLO11.2
	Sử dụng tiếng Anh để đọc hiểu được nội dung các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành luật kinh tế 
	3

	c
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm 
	 

	PLO12
	Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi của nghề luật, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm trong hành nghề luật
	3

	PLO12.1
	Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong hành nghề luật
	3

	PLO12.2
	Chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm trong hành nghề luật
	3

	PLO13
	Hướng dẫn, giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ xác định
	3

	PLO13.1
	Hướng dẫn người khác thực hiện nhiệm vụ xác định trong công tác chuyên môn nghề luật 
	3

	PLO13.2
	Giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ xác định trong công tác chuyên môn nghề luật 
	3

	PLO14
	Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và bảo vệ quan điểm cá nhân
	5 

	PLO14.1
	Đưa ra kết luận phù hợp qui định pháp luật đối với các vấn đề liên quan đến lĩnh vực pháp luật kinh tế
	3

	PLO14.2
	Bảo vệ được quan điểm cá nhân về các vấn đề liên quan chuyên ngành luật kinh tế 
	5 

	PLO15
	Lập kế hoạch để quản lý, điều phối các nguồn lực phục vụ công tác chuyên môn nghề luật
	4

	PLO15
	Lập kế hoạch để quản lý, điều phối các nguồn lực phục vụ công tác chuyên môn nghề luật 
	4

	PLO15
	Sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ công tác chuyên môn nghề luật 
	4










1

[bookmark: _Toc51140547]2. Bảng ma trận các học phần và chuẩn đầu ra
	STT
	Mã học phần
	Mã
tự quản
	Tên học phần
	Chuẩn đầu ra

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	0101100651
	11200001
	Triết học Mác – Lênin
	
	3
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	3
	
	

	2
	0101002298
	11200002
	Kinh tế chính trị Mác – Lênin
	
	3
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	3
	
	

	3
	0101000476
	11200003
	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	
	3
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	3
	
	

	4
	0101001625
	11200004
	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
	
	3
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	3
	
	

	5
	0101006322
	11200005
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	
	3
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	3
	
	

	6
	0101001657
	16200004
	Giáo dục quốc phòng – an ninh 1
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	3
	
	

	7
	0101001661
	16200005
	Giáo dục quốc phòng – an ninh 2
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	3
	
	

	8
	0101001673
	16200006
	Giáo dục quốc phòng – an ninh 3
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	3
	
	

	9
	0101001676
	16200007
	Giáo dục quốc phòng – an ninh 4
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	3
	
	

	10
	0101001714
	16201001
	Giáo dục thể chất 1
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	0101001715
	16201002
	Giáo dục thể chất 2
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	0101001716
	16201003
	Giáo dục thể chất 3
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	0101100822
	14200201
	Anh văn 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	3
	
	
	

	14
	0101100823
	14200202
	Anh văn 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	3
	
	
	

	15
	0101100824
	14200203
	Anh văn 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	3
	
	
	

	16
	0101100868
	11200020
	Tiếng Anh chuyên ngành luật kinh tế
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	3
	
	
	

	17
	0101007557
	01202010
	Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin 
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	3
	
	

	18
	0101100646
	11200021
	Xã hội học pháp luật 
	
	3
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	3
	
	
	

	19
	0101100936
	11200008
	Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp 
	
	
	
	3
	
	
	3
	
	
	
	
	3
	
	
	

	20
	0101003428
	12200052
	Nguyên lý kế toán 
	
	3
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	3
	

	21
	0101004192
	13200009
	Tâm lý học đại cương 
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	3
	
	

	22
	0101003015
	15200022
	Logic học
	
	3
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	3
	

	23
	0101100647
	11202022
	Kỹ năng nghiên cứu và lập luận 
	
	3
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	3
	

	24
	0101100674
	11200023
	Kinh tế học ứng dụng
	
	3
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	3

	25
	0101003909
	13200008
	Quản trị doanh nghiệp 
	
	3
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	3

	26
	0101100869
	11202024
	Kỹ năng tiếp cận khách hàng và khai thác vụ việc
	
	
	
	
	3
	
	3
	
	
	
	
	3
	
	
	

	27
	0101002400
	07200444
	Kỹ năng giao tiếp
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	3
	3
	
	

	28
	0101100645
	11202025
	Lý luận nhà nước và pháp luật
	3
	
	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	3
	
	

	29
	0101100648
	11202026
	Luật hiến pháp
	3
	
	
	
	3
	
	
	4
	
	
	
	3
	
	
	

	30
	0101100676
	11202027
	Luật hành chính và tố tụng hành chính
	3
	
	
	4
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	3

	31
	0101100684
	11200028
	Luật hình sự 1
	4
	
	
	4
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	3

	32
	0101100945
	11202069
	Luật hình sự 2
	4
	
	
	4
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	3

	33
	0101100680
	11200053
	Luật lao động
	4
	
	
	4
	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	3
	

	34
	0101100679
	11200036
	Luật hôn nhân và gia đình
	4
	
	
	4
	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	3
	

	35
	0101100690
	11200055
	Pháp luật y tế, an toàn thực phẩm
	4
	
	
	4
	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	3
	

	36
	0101100704
	11200030
	Luật tố tụng hình sự
	4
	
	
	4
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	3

	37
	 0101100870
	11205031
	Kiến tập Luật tố tụng hình sự
	
	
	
	4
	
	
	
	
	4
	
	
	4
	
	
	4

	38
	0101100677
	11200038
	Luật so sánh
	3
	
	
	3
	
	
	
	
	
	3
	
	
	3
	
	

	39
	0101100678
	11202057
	Luật môi trường
	3
	
	
	3
	
	
	
	
	
	3
	
	
	3
	
	

	40
	0101100685
	11202039
	Kỹ năng xây dựng văn bản pháp luật, hành chính
	
	
	
	
	3
	
	
	
	3
	
	
	
	3
	
	

	41
	0101100686
	11200040
	Pháp luật an sinh xã hội
	3
	
	
	
	3
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	3

	42
	0101100687
	11202041
	Pháp luật thanh tra, khiếu nại, tố cáo
	3
	
	
	
	3
	
	
	3
	
	
	
	
	3
	
	

	43
	0101100697
	11200042
	Tư pháp quốc tế
	3
	
	
	
	3
	
	3
	
	
	
	
	
	3
	
	

	44
	0101100698
	11200043
	Công pháp quốc tế
	3
	
	
	
	3
	
	3
	
	
	
	
	
	3
	
	

	45
	0101100699
	11200044
	Pháp luật Cộng đồng ASEAN
	3
	
	
	
	3
	
	3
	
	
	
	
	
	3
	
	

	46
	0101100649
	11200032
	Luật dân sự 1
	3
	
	
	3
	
	4
	
	
	
	
	
	
	4
	
	

	47
	0101100675
	11202070
	Luật dân sự 2
	3
	
	
	3
	
	4
	
	
	
	
	
	
	4
	
	

	48
	0101100683
	11200034
	Luật tố tụng dân sự
	4
	
	
	
	4
	
	
	
	
	4
	
	
	3
	
	

	49
	0101100871
	11205035
	Kiến tập Luật tố tụng dân sự
	
	
	
	4
	
	
	
	
	4
	
	
	4
	
	
	4

	50
	0101100682
	11202054
	Luật đất đai
	4
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	3
	
	

	51
	0101100689
	11200037
	Luật sở hữu trí tuệ
	4
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	4
	
	
	

	52
	0101100681
	11202060
	Pháp luật luật sư, công chứng, thừa phát lại 
	
	
	
	
	4
	
	4
	
	
	
	
	
	
	3
	

	53
	0101100688
	11202045
	Luật thi hành án dân sự 
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	

	54
	0101100696
	11200058
	Quản lý tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp 
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	3

	55
	0101100694
	11202059
	Kỹ năng đàm phán, soạn thảo hợp đồng thương mại 
	
	
	
	
	4
	4
	
	
	
	
	
	
	
	3
	

	56
	0101100691
	11202046
	Pháp luật chủ thể kinh doanh và phá sản 
	4
	
	
	
	4
	
	
	
	4
	
	
	
	
	3
	

	57
	0101100692
	11202047
	Pháp luật thương mại hàng hóa, dịch vụ 
	4
	
	
	
	4
	
	
	
	4
	
	
	
	
	3
	

	58
	0101100693
	11200048
	Pháp luật thương mại điện tử 
	4
	
	
	4
	
	4
	
	
	
	
	
	
	3
	
	

	59
	0101100700
	11200049
	Luật ngân hàng
	4
	
	
	
	4
	
	
	
	
	4
	
	
	
	3
	

	60
	0101100701
	11200050
	Pháp luật cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
	4
	
	
	4
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	3

	61
	0101100702
	11200051
	Pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán
	4
	
	
	4
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	3

	62
	0101100703
	11200052
	Pháp luật ngân sách nhà nước, thuế
	4
	
	
	4
	
	4
	
	
	
	
	
	
	3
	
	

	63
	0101100705
	11202071
	Đạo đức nghề luật và kỹ năng tư vấn pháp luật
	
	
	
	
	4
	4
	
	
	
	
	
	
	
	3
	

	64
	0101100707
	11202061
	Giải quyết tranh chấp thương mại
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	3
	

	65
	0101100708
	11200062
	Luật đầu tư
	4
	
	
	
	4
	
	
	
	4
	
	
	
	
	3
	

	66
	0101100709
	11200063
	Pháp luật kinh doanh bảo  hiểm, logistics, vận tải đa phương thức
	4
	
	
	4
	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	3
	

	67
	0101100710
	11200064
	Pháp luật nhà ở, kinh doanh bất động sản
	4
	
	
	4
	
	
	
	
	4
	
	
	
	3
	
	

	68
	0101100711
	11200065
	Luật thương mại quốc tế
	4
	
	
	4
	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	3
	

	69
	0101100712
	11202066
	Hợp đồng thương mại quốc tế và các giao dịch kinh doanh quốc tế
	4
	
	
	
	4
	
	
	
	
	4
	
	
	
	3
	

	70
	0101100713
	11204072
	Thực tập tốt nghiệp
	
	
	
	
	
	4
	4
	
	4
	4
	
	4
	4
	4
	4

	71
	0101100714
	11206068
	Khóa luận tốt nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	4
	
	4
	4
	4
	4

	Số lượng học phần đáp ứng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo
	33
	20
	1
	23
	18
	10
	8
	14
	14
	22
	4
	14
	29
	19
	14


	TP. HCM, ngày     tháng    năm 2020
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH


	TP. HCM, ngày     tháng    năm 2020
TRƯỞNG KHOA …..

	

	TP. HCM, ngày     tháng    năm 2020
HIỆU TRƯỞNG
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